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	Số:          /QĐ-UBND


	Ninh Thuận, ngày      tháng     năm 2022


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Nho và Táo tỉnh Ninh Thuận


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 01/2022/TT-BNV ngày 16/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc cho phép đổi tên Hiệp hội Nho tỉnh Ninh Thuận thành Hiệp hội Nho và Táo tỉnh Ninh Thuận và phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Nho và Táo tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2017-2021;
Thực hiện Công văn số 2939-CV/TU ngày 24/8/2022 của Thường trực Tỉnh ủy về việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Hiệp hội Nho và Táo tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2022-2027;

Theo đề nghị của Hiệp hội Nho và Táo tỉnh Ninh Thuận tại Tờ trình số 14/HHNT ngày 19/9/2022; ý kiến của Sở Khoa học Công nghệ tại Công văn số 1385/SKHCN-VP ngày 29/9/2022 và ý kiến trình của Sở Nội vụ tại Công văn số 3081/SNV-TCBM ngày 06/10/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ Hiệp hội Nho và Táo tỉnh Ninh Thuận, gồm 08 (tám) Chương và 25 (hai mươi lăm) Điều đã được thông qua tại Đại hội.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế nội dung “phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Nho và Táo Ninh Thuận” quy định tại Điều 1 Quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc cho phép đổi tên Hiệp hội Nho tỉnh Ninh Thuận thành Hiệp hội Nho và Táo tỉnh Ninh Thuận và phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Nho và Táo tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2017-2021.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hiệp hội Nho và Táo tỉnh Ninh Thuận; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực: TU, HĐND tỉnh (b/c);

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Phòng PA03, Công an tỉnh;
- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV;

- Lưu: VT. ĐN
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Huyền
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ĐIỀU LỆ

Hiệp hội Nho và Táo tỉnh Ninh Thuận

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /     /2022

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Chương I

TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH
Điều 1. Tên gọi của Hiệp hội

1. Tên tiếng Việt: Hiệp hội Nho và Táo tỉnh Ninh Thuận.

2. Tên tiếng Anh: Ninh Thuan Apple and Grapes Association. 

Tên viết tắt: NIAGAS

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

Hiệp hội Nho và Táo tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh Nho và Táo nhằm khai thác và bảo vệ thương hiệu Nho và Táo Ninh Thuận. Hiệp hội hoạt động trên cơ sở tự nguyện, phi lợi nhuận, theo nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, hợp tác cùng giúp nhau sản xuất nhằm tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở và phạm vi hoạt động

1. Hiệp hội có tư cách pháp nhân, độc lập về tài chính, có tài khoản và con dấu riêng; tùy theo nhu cầu hoạt động có thể xin phép thành lập thêm văn phòng đại diện tại các địa phương khác theo quy định của pháp luật.

2. Địa điểm đặt trụ sở: Số 90A, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (trong khuôn viên của Hội Nông dân tỉnh).

3. Hiệp hội chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ và các Sở, ngành liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
4. Hiệp hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, đồng thời mở rộng dịch vụ trong cả nước và hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ 

1. Đại diện và bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của Hiệp hội và các hội viên.

2. Quản lý, hướng dẫn, thống kê, theo dõi, kiểm tra quy trình canh tác, thu hoạch, chế biến, bảo quản, kinh doanh sản phẩm Nho và Táo Ninh Thuận của các hội viên.

3. Cung cấp và quản lý việc sử dụng logo sản phẩm, nhãn sản phẩm, bao bì sản phẩm Nho và Táo Ninh Thuận theo quy định của pháp luật. 

4. Phối hợp với các đơn vị chức năng xuất bản, phát hành các tài liệu tập huấn, phổ biến kỹ thuật, đào tạo… phục vụ công tác canh tác, sản xuất, chế biến, bảo quản, kinh doanh Nho, Táo Ninh Thuận và các sản phẩm từ Nho và Táo.

5. Tư vấn, phản biện các vấn đề liên quan đến thương hiệu Nho và Táo Ninh Thuận theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

6. Cung cấp thông tin cho hội viên về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá; tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm Nho và Táo Ninh Thuận.

7. Phát hiện, tố cáo các hoạt động sử dụng nhãn hiệu, logo, bao bì mang thương hiệu Nho và Táo Ninh Thuận bất hợp pháp.

8. Giúp các hội viên giải quyết tranh chấp, bất đồng thông qua thương lượng.

9. Tổ chức các hoạt động hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan nhằm trao đổi kinh nghiệm, hợp tác sản xuất, tiêu thụ; không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế sản phẩm Nho và Táo Ninh Thuận.

Chương III

HỘI VIÊN
Điều 5. Hội viên


1. Hội viên chính thức

Tất cả các cá nhân, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm Nho và Táo Ninh Thuận tán thành Điều lệ của Hiệp hội, tự nguyện làm đơn xin gia nhập và được Ban Chấp hành Hội chấp nhận đều có thể trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội. 

2. Hội viên danh dự

a) Các nhà quản lý, các nhà khoa học, chuyên viên kỹ thuật quan tâm và mong muốn phát triển giá trị tài sản trí tuệ chỉ dẫn địa lý Ninh Thuận cho sản phẩm Nho và nhãn hiệu tập thể Táo, có nhiều đóng góp cho công tác xác lập, bảo vệ và phát triển chỉ dẫn địa lý Ninh Thuận cho sản phẩm Nho và nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Táo được mời làm hội viên danh dự của Hiệp hội. 

b) Những cá nhân, tổ chức Việt Nam nhiệt tình giúp đỡ về tinh thần và vật chất cho Hiệp hội hoạt động, có đóng góp trong việc xây dựng, bảo vệ và phát triển tên gọi xuất xứ “Nho Ninh Thuận”, “Táo Ninh Thuận” sẽ được Hiệp hội mời làm hội viên danh dự.

Điều 6. Thủ tục gia nhập Hiệp hội

1. Các cá nhân có nguyện vọng gia nhập hiệp hội cần phải làm đơn theo mẫu do Hiệp hội quy định. Việc kết nạp hội viên chính thức do Ban Chấp hành Hiệp hội quyết định. 

2. Các tổ chức có nguyện vọng gia nhập Hiệp hội cần phải có cá nhân đại diện có thẩm quyền quyết định.

3. Việc mời và kết nạp hội viên danh dự do Ban Chấp hành Hiệp hội quyết định.

Điều 7. Quyền của hội viên 

1. Được quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Nho Ninh Thuận” và nhãn hiệu tập thể “Táo Ninh Thuận”, các đối tượng sở hữu trí tuệ liên quan khác trong hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm Nho và Táo Ninh Thuận nếu sản phẩm đó đáp ứng các tiêu chí được quy định trong “Quy chế quản lý việc sử dụng tên gọi xuất xứ Ninh Thuận cho sản phẩm Nho và Táo của tỉnh Ninh Thuận”.

2. Được cung cấp đầy đủ số lượng tem, nhãn, logo, bao bì cho tương ứng với số lượng Nho và Táo đáp ứng tiêu chuẩn.

3. Được Hiệp hội giúp đỡ về pháp lý khi có khiếu nại liên quan đến việc cung cấp, sử dụng tem của mình cũng như của các hội viên khác.

4. Chỉ có hội viên chính thức mới được quyền ứng cử, đề cử và bầu cử Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và các chức vụ khác của Hiệp hội.

5. Tham gia thảo luận và biểu quyết (chỉ có hội viên chính thức) đối với công việc của Hiệp hội, được phê bình, chất vấn Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra về mọi chủ trương và hoạt động của Hiệp hội.

6. Được kiến nghị và đề xuất nguyện vọng của mình đến các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể xem xét giải quyết những công việc của mình thông qua Hiệp hội.

7. Được quyền xin ra Hiệp hội khi thấy không thể hoặc không muốn tiếp tục tham gia. Việc xin ra khỏi Hiệp hội phải được thể hiện bằng văn bản. 

Điều 8. Nghĩa vụ và trách nhiệm của hội viên

1. Bảo đảm mọi tiêu chuẩn quy định trong Quy chế quản lý việc sử dụng tên gọi xuất xứ trong các hoạt động trồng trọt, sản xuất, thu hoạch, chế biến, bảo quản, kinh doanh Nho và Táo do Hiệp hội ban hành.

2. Trung thực trong việc cung cấp các thông tin về hiện trạng canh tác, đăng ký, sử dụng logo, nhãn sản phẩm, bao bì của Nho và Táo Ninh Thuận.

3. Cung cấp đầy đủ, kịp thời về mẫu sản phẩm và các thông tin theo quy định khi Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

4. Sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hoá và các tem, nhãn, bao bì theo quy định. Không được phép chuyển quyền sử dụng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức khác, nếu không được phép của Ban Chấp hành Hiệp hội hoặc Đại hội của Hiệp hội. 

5. Phát hiện các hành vi vi phạm liên quan đến việc sử dụng, khai thác tên gọi xuất xứ hàng hoá.

6. Chấp hành Điều lệ, các Nghị quyết của Đại hội và quyết định của Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hiệp hội.

7. Đoàn kết, hợp tác, không ngừng học tập nâng cao trình độ, khoa học kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm, phổ biến các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong hoạt động sản xuất, chế biến, bảo quản, kinh doanh sản phẩm Nho và Táo, các sản phẩm từ Nho và Táo Ninh Thuận, góp phần thúc đẩy hoạt động của Hiệp hội, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ của tên gọi xuất xứ “Ninh Thuận” đối với sản phẩm Nho và Táo của tỉnh Ninh Thuận.

8. Đóng hội phí đầy đủ, đúng hạn.

Điều 9. Chấm dứt tư cách hội viên

Tư cách hội viên được chấm dứt, khi có một trong những trường hợp sau:

1. Tự nguyện xin ra khỏi Hiệp hội hoặc bị khai trừ khỏi Hiệp hội;

2. Có những hành vi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh làm ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh tiếng của tên gọi xuất xứ “Nho Ninh Thuận”, “Táo Ninh Thuận” và quyền lợi của Hiệp hội.

3. Hội viên chuyển sang hoạt động sản xuất, kinh doanh ngành nghề khác mà không tham gia hoạt động Hiệp hội từ 01 năm trở lên.
Chương IV

TỔ CHỨC, QUẢN LÝ
Điều 10. Cơ cấu tổ chức 

1. Đại hội.
2. Ban Chấp hành.

3. Ban Kiểm tra.

4. Các Chi hội: Trồng trọt, chế biến, kinh doanh.

Điều 11. Đại hội

1. Đại hội là tổ chức có thẩm quyền cao nhất của Hiệp hội. 

2. Đại hội được tổ chức thường kỳ 5 năm một lần, nhằm:

a) Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hiệp hội báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra trong nhiệm kỳ; 

b) Bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hiệp hội nhiệm kỳ mới;

c) Quyết định phương hướng kế hoạch bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ của tên gọi xuất xứ “Nho Ninh Thuận”, “Táo Ninh Thuận” đối với sản phẩm Nho và Táo của tỉnh Ninh Thuận.

3. Giữa các kỳ Đại hội, nếu có ít nhất 4/5 tổng số thành viên Ban Chấp hành hoặc có ít nhất 1/2 tổng số hội viên đề nghị, Ban Chấp hành sẽ tổ chức Đại hội bất thường để giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Ban Chấp hành Hiệp hội.

Điều 12. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội

1. Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định.

2. Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội phải được hơn 1/2 số hội viên chính thức tham dự Đại hội tán thành.

Điều 13. Ban Chấp hành Hiệp hội 
1. Ban Chấp hành Hiệp hội do Đại hội bầu ra có nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ của Đại hội, bao gồm:

a) Chủ tịch hiệp hội: Do Ban Chấp hành Hiệp hội bầu ra; phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành và Đại hội của Hiệp hội về các hoạt động của Hiệp hội giữa hai kỳ họp của Ban Chấp hành.

b) Thư ký hiệp hội: do Ban Chấp hành Hiệp hội bầu ra, giúp Chủ tịch Hiệp hội trong điều hành các hoạt động thường xuyên của Hiệp hội, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hiệp hội.

c) 02 Phó Chủ tịch: Do Ban Chấp hành bầu ra, giúp việc cho Chủ tịch; thay mặt Chủ tịch điều hành hoạt động của Hiệp hội khi Chủ tịch đi vắng.

d) Các Ủy viên Thường trực: Do Đại hội bầu ra, số lượng do Đại hội quyết định.

đ) Trường hợp có sự thay đổi về nhân sự Ban Chấp hành, Hiệp hội kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) và các cơ quan, đơn vị có liên quan để biết và theo dõi.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành Hiệp hội

a) Lãnh đạo và điều hành mọi hoạt động của Hiệp hội trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội;

b) Thay mặt Hiệp hội quản lý, hướng dẫn các hội viên thực hiện đầy đủ các yêu cầu do Hiệp hội đề ra trong quá trình sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hoá “Nho Ninh Thuận” và “Táo Ninh Thuận”;

c) Thống kê, theo dõi tình hình canh tác và kinh doanh Nho và Táo Ninh Thuận của các hội viên;

d) Tổ chức đăng ký, cấp tem, nhãn, bao bì sản phẩm cho các Hội viên theo đề xuất của các nhóm hội viên;

đ) Kiểm tra, giám sát quá trình thu hoạch, phân loại sản phẩm, dán logo, gắn nhãn sản phẩm, sử dụng bao bì và tiêu thụ Nho và Táo Ninh Thuận;

e) Cụ thể hoá các nghị quyết của Đại hội và đề ra những biện pháp khả thi để thực hiện nghị quyết;

g) Phê duyệt chương trình công tác và ngân quỹ hàng năm của Hiệp hội, xem xét và quyết định lệ phí gia nhập Hiệp hội và hội phí hàng tháng (hoặc năm) của hội viên;

h) Chuẩn bị nội dung cho các kỳ Đại hội, triệu tập Đại hội thường kỳ và bất thường;

i) Xem xét kết nạp, khai trừ hội viên.

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chấp hành Hiệp hội
a) Ban Chấp hành họp thường kỳ 6 tháng một lần để sơ kết tình hình hoạt động của Hiệp hội. Ban Chấp hành Hiệp hội có thể họp đột xuất khi cần thiết.

b) Các quyết định của Ban Chấp hành Hiệp hội được lấy biểu quyết theo đa số thành viên có mặt. Trong trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định thuộc về ý kiến của Chủ tịch Hiệp hội.

Điều 14. Nhiệm vụ của Ban Thường vụ Hiệp hội 

1. Chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ trình Ban Chấp hành Hiệp hội quyết định việc kết nạp chi hội viên mới, thành lập hội đồng tư vấn, các ban chuyên môn.

2. Ban Thường vụ Hiệp hội sẽ họp định kỳ 03 tháng 01 lần, họp đột xuất khi cần thiết. Báo cáo sơ, tổng kết và dự kiến chương trình hoạt động 6 tháng, năm về tổ chức và hoạt động phố biến, tập huấn áp dụng khoa học công nghệ trồng, bảo quản và chế biến, tiêu thụ sản phẩm Nho và Táo Ninh Thuận để Ban Chấp hành Hiệp hội cho ý kiến.

3. Tổ chức tư vấn, phản biện và giám định xã hội các dự án, đề án, chương trình phát triển nghề trồng, bảo quản và chế biến Nho và Táo do Ủy ban nhân dân tỉnh giao; do các Sở, ngành, địa phương yêu cầu hoặc các nội dung do Hiệp hội đề xuất.

4. Cung cấp và quản lý việc sử dụng logo sản phẩm, nhãn sản phẩm, bao bì sản phẩm Nho và Táo Ninh Thuận.

5. Phối hợp với các đơn vị chức năng xuất bản, phát hành các tài liệu tổ chức tập huấn, phố biến kỹ thuật, đào tạo… phục vụ sản xuất, bảo quản, chế biến, kinh doanh các sản phẩm Nho và Táo Ninh Thuận.

6. Tổ chức tư vấn, sử dụng bao bì có liên quan đến thương hiệu Nho và Táo Ninh Thuận theo yêu cầu của các tổ chức cá nhân.

7. Cung cấp cho các hội viên về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá; tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm Nho và Táo Ninh Thuận.

8. Giúp hội viên giải quyết tranh chấp, bất đồng thông qua thương lượng.

9. Xây dựng dự toán, quyết toán kinh phí hoạt động hàng năm của Hiệp hội.

10. Tổ chức các hoạt động hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật có liên quan nhằm trao đổi kinh nghiệm, hợp tác sản xuất, tiêu thụ; không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế sản phẩm Nho và Táo Ninh Thuận.

Điều 15. Ban Kiểm tra Hiệp hội

1. Ban Kiểm tra do Đại hội bầu ra, số lượng do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra cùng với nhiệm kỳ của Đại hội và chịu trách nhiệm trước Đại hội.

2. Ban Kiểm tra gồm:

a) Trưởng Ban, phụ trách chung;

b) Các Ủy viên: Số lượng do Đại hội quyết định và chịu sự phân công của Trưởng ban.

3. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra
a) Kiểm tra các hoạt động của Hiệp hội về các mặt thi hành Điều lệ, việc thu chi, sử dụng tài chính;

b) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thao tác, yêu cầu về trồng, canh tác Nho và Táo quy định trong quy trình canh tác Nho và Táo của tỉnh Ninh Thuận;

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc kê khai hiện trạng canh tác Nho, Táo kiểm tra thực tế tại các hộ gia đình để xác định tính xác thực của các thông tin do các hội viên kê khai;

d) Kiểm tra, đánh giá, phân tích chất lượng Nho và Táo để báo cáo với Ban Chấp hành Hiệp hội về khả năng đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hoá của hội viên;

đ) Kiểm tra, giám sát hoạt động đăng ký, sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm trong hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm Nho và Táo Ninh Thuận.

e) Đề xuất với Ban Chấp hành Hiệp hội ban hành các quyết định liên quan đến công tác tổ chức và hoạt động của Hiệp hội.

Điều 16. Các Chi hội

1. Hiệp hội được thành lập các Chi hội: Chi hội trồng trọt, Chi hội chế biến và Chi hội kinh doanh. Mỗi Chi hội bầu ra một Chi hội trưởng đại diện cho các thành viên của Chi hội.

2. Căn cứ vào sự phát triển của Hiệp hội, số lượng Chi hội có thể thay đổi theo quyết định của Đại hội.

3. Nhiệm vụ của Chi hội: 

a) Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm và hướng dẫn kỹ thuật trồng, chế biến và kinh doanh Nho và Táo.

b) Trực tiếp cấp và kiểm tra việc đăng ký và sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm Nho và Táo Ninh Thuận. 

Chương V

CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT; ĐỔI TÊN VÀ GIẢI THỂ 

Điều 17. Điều kiện

1. Khi có từ 1/2 số hội viên có kiến nghị về chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên và giải thể Hiệp hội, Ban Chấp hành Hiệp hội có trách nhiệm báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền bằng văn bản và tổ chức Đại hội bàn về chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; đổi tên và giải thể Hiệp hội.

2. Việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; đổi tên và giải thể Hiệp hội có hiệu lực khi có từ 2/3 số hội viên chính thức biểu quyết tán thành.

Điều 18. Thủ tục 

1. Đại hội của Hiệp hội ra nghị quyết.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên và giải thể Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Thanh quyết toán tài chính, thanh lý tài sản Hiệp hội khi chia; tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể Hiệp hội

Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hiệp hội có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục thanh quyết toán tài chính, thanh lý tài sản của Hiệp hội theo đúng các quy định của pháp luật và thông báo công khai, minh bạch cho các hội viên. Sau khi các thủ tục thanh quyết toán tài chính, thanh lý tài sản được hoàn thành thì Hiệp hội mới chính thức chia; tách; sáp nhập; hợp nhất và giải thể.

Chương VI

TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH

Điều 20. Các khoản thu, chi của Hiệp hội

1. Các khoản thu của Hiệp hội:

a) Tiền hội phí của hội viên;

b) Tiền tự nguyện đóng góp và ủng hộ của hội viên;

c)  Các khoản thu qua các dịch vụ, hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật;

d) Các khoản ủng hộ, tài trợ hợp pháp của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

2.  Các khoản chi của Hiệp hội: 

a) Chi cho hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hiệp hội;

b) Chi cho hội nghị, đại hội, hội thảo, đào tạo hội viên;

c) Chi thuê trụ sở Hiệp hội (nếu có), mua sắm trang thiết bị cần thiết;

d) Chi cho công tác xác lập, bảo vệ, phát triển chỉ dẫn địa lý Nho Ninh Thuận;

đ) Chi cho công tác xác lập, bảo vệ, phát triển nhãn hiệu tập thể Táo Ninh Thuận;
e) Các khoản chi cho hoạt động thường xuyên khác.

3. Các khoản chi của Hiệp hội, phải bảo đảm nguyên tắc đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, được thể hiện trên sổ sách kế toán theo đúng luật định. Ban Chấp hành có trách nhiệm báo cáo công khai công tác chi tiêu, quản lý tài chính trước Đại hội của Hiệp hội.

Chương VII

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT, XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 21. Khen thưởng

Các chi hội có nhiều thành tích trong sự nghiệp phát triển kinh tế, bảo vệ và phát triển chỉ dẫn địa lý “Nho Ninh Thuận”, nhãn hiệu tập thể “Táo Ninh Thuận” tích cực xây dựng Hiệp hội sẽ được Hiệp hội khen thưởng. Hình thức và mức khen thưởng do Ban Chấp hành Hiệp hội đề xuất và Đại hội quyết định.

Điều 22. Kỷ luật, xử lý vi phạm

Các hội viên Hiệp hội vi phạm các quy định của Điều lệ, nghị quyết của Hiệp hội, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Hiệp hội sẽ bị xử lý kỷ luật tùy theo mức độ. Ban Kiểm tra Hiệp hội ban hành quyết định xử lý vi phạm của hội viên và báo cáo với Đại hội tại kỳ họp gần nhất.

Chương VIII

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 23. Hiệu lực thi hành

Điều lệ này đã được Đại hội Hiệp hội Nho và Táo nhiệm kỳ 2022-2027 thông qua ngày 16/9/2022.

Điều 24. Sửa đổi, bổ sung điều lệ

Chỉ có Đại hội của Hiệp hội mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ với ít nhất 2/3 số đại biểu tham dự Đại hội tán thành và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo yêu cầu của hội viên, phù hợp với thực tế sản xuất và kinh doanh trong từng thời kỳ.

Điều 25. Điều khoản thi hành

1. Hội viên của Hiệp hội có nghĩa vụ thực hiện đúng quy định tại Điều lệ Hiệp hội. 
2. Ban Chấp hành Hiệp hội có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Điều lệ này./.
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